
TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Bùi Thị Mai 20/12/1956 Đồng Trưa Vận động, Nhìn Nặng

2 Trần Thanh Dũng 31/03/1979 Kỳ Đoài Vận động Nặng

3 Lê Nguyễn Gia Hưng 18/11/2019 Xóm Vạc Trí tuệ Nặng

4 Dương Công Vỹ 01/01/1955 Thái Linh Khác Nặng

5 Phan Văn Vinh 25/05/1953 Hưng Đạo 1 Khác Nặng

6 Nguyễn Quốc Hùng 20/07/1986 Xóm Hưng Đạo 2 Khác Nặng

7 Ngô Văn Giang 02/09/1963 Hưng Đạo 4 Khác Nặng

8 Nguyễn Quốc Tấn 07/06/1973  Hưng Đạo 5 Vận động Nặng

9 Nguyễn Văn Công 18/12/1970 Hưng Đạo 6 Khác Nặng

10 Đặng Thị Huyền 01/05/1959 Mỹ Giang Vận động Nặng

11 Lê Văn Cường 02/02/1959 Mỹ Giang Vận động Nặng

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THEO TT 01/2019;

(Kèm theo thông báo số:       /TB-UBND ngày       /          /2026 của UBND xã Hưng Nguyên)

2, Người khuyết tật nặng

I, Người khuyết tật xác định khuyết tật tăng mới tháng 01 năm 2026

VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CHUYỂN HƯỞNG SANG NGƯỜI KHUYẾT TẬT
THÁNG 01 NĂM 2026

                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  XÃ HƯNG NGUYÊN



12 Dương Thị Quế 02/02/1960 Mỹ Giang Vận động Nặng

13 Phạm Hồng Tuệ 01/01/1962 Xóm Mỹ Thịnh Khác Nặng

14 Đậu Thị Hương 27/071985 Xuân Tân Khác Nặng

15 Trần Thị Sen 01/08/1969 Xuân Tân Khác Nặng

16 Dương Văn Đức 01/07/1963 Trung Thịnh Khác Nặng

17 Hồ Thị Thu Hường 09/09/1984 Hạ Khê Vận động Nặng

18 Lê Hải Đăng 07/12/2018 Hưng Thịnh Vận động Nặng

19 Nguyễn Văn Trung 15/06/1952 Nam Kẻ Gai Khác Nặng

20 Nguyễn Thị Hương 20/10/1977 Nam Kẻ Gai Khác Nặng

21 Hoàng Thanh Xuyên 30/06/1954 Khoa Đà Vận động Nặng

22 Trần Thị Hiếu 15/02/1955 Khoa Đà Vận động Nặng

23 Đặng Thị Tý 02/10/1962 Phúc Hòa Vận động Nặng

24 Võ Thị Mùi 01/01/1952 Phúc Điền Vận động Nặng

25 Trần Thị Huề 15/09/1965 Bắc Kẻ Gai Vận động Nặng

26 Ngô Thị Hường 09/08/1963 Mỹ Giang Khác Nặng

Cộng: 26 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Nguyễn Thị Hoài Thương 30/01/1988 Đồng Trưa TKTT Nhẹ

2 Lê Thị Hiền 01/05/1954 Kỳ Đoài Vận động Nhẹ

3 Lê Văn Thụy 09/04/1965 Thái Linh Khác Nhẹ

4 Lưu Thị Hồng 12/06/1956 Chi Nê Vận động Nhẹ

3, Người khuyết tật nhẹ



5 Phạm Thị Huyền 18/08/1962 Hưng Đạo 2 Khác Nhẹ

6 Trần Văn Lợi 25/10/1969 Hưng Đạo 2 Khác Nhẹ

7 Nguyễn Thị Hà 17/09/1973 Hưng Đạo 4 Khác Nhẹ

8 Phạm Văn Đản 25/07/1967 Hưng Đạo 4 Khác Nhẹ

9 Đặng Thị Vịnh 05/03/1953 Mỹ Giang Vận động Nhẹ

10 Bùi Đức Trung 19/09/1987 Mỹ Thanh Khác Nhẹ

11 Nguyễn Văn Chức 01/07/1966 Đồng Phú Vận động, Nhìn Nhẹ

12 Đinh Thị Nhung 05/08/1960 Đồng Phú Vận động Nhẹ

13 Đinh Văn Sơn 02/09/1956 Đồng Phú Khác Nhẹ

14 Nguyễn Chỉnh Huấn 04/07/1955 Xuân Am Vận động Nhẹ

15 Nguyễn Thị Hoa 03/02/1960 Xuân Am Nhìn Nhẹ

16 Trần Thị Chiên 18/06/1958 Tân Tiến Khác Nhẹ

17 Dương Văn Hoa 15/071960 Tân Tiến Nhìn Nhẹ

18 Nguyễn Cảnh Hợp 02/03/1967 Tân Thành Vận động Nhẹ

19 Võ Văn Trị 01/02/1952 Hưng Thịnh Khác Nhẹ

20 Võ Văn Lý 12/06/1976 Hưng Thịnh Khác Nhẹ

21 Phan Văn Quang 14/04/1984 Phúc Long Vận động Nhẹ

22 Hoàng Văn Phượng 10/10/1959 Đại Huệ Khác Nhẹ

Cộng: 22 người

II, Người cao tuổi (NĐ176 hưu trí xã hội) chuyển hưởng sang hưởng Người khuyết tật

1, Người Cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng



TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Dương Thị Hằng 06/07/1931 Xuân Am Vận động Đặc biệt nặng

2 Trương Thị Kỳ 01/01/1932 Xuân Am Vận động Đặc biệt nặng

Cộng: 02 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Nguyễn Văn Trí 01/01/1944 Khoa Đà Khác Nặng

2 Võ Thị Tiến 01/10/1946 Hưng Thịnh Vận động Nặng

3 Cao Hãnh Diện 05/05/1945 Đồng Trưa Vận động Nặng

4 Nguyễn Thị Thành 12/06/1946 Hưng Thịnh Vận động, nghe nói Nặng

5 Phan Thị Quang 03/02/1933 Chi Nê Vận động Nặng

6 Lê Thị Lương 01/07/1934 Chi Nê Vận động Nặng

Cộng: 06 người

TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Mức độ khuyết tật

1 Võ Văn Huy 30/07/2008 Xóm Hưng Thịnh Tâm thần Đặc biệt nặng

1, Người Khuyết tật đặc biệt nặng

IV, Người khuyết tật hưởng tiền Tuất BHXH Đặc biệt nặng xác định phục vụ

2, Người Cao tuổi khuyết tật nặng

III, Người khuyết tật nặng xin nâng hệ lên khuyết tật Đặc biệt nặng



TT Họ và tên 
Ngày tháng 
năm sinh 

Địa chỉ Dạng tật Ghi chú

1 Nguyễn Văn Quang 19/05/1974 Hưng Đạo 1 TK Tâm thần, Vận động Đặc biệt nặng

Cộng: 01 người


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-30T09:27:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG NGUYÊN<hungthinh@hungnguyen.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-30T09:27:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG NGUYÊN<hungthinh@hungnguyen.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-30T09:27:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG NGUYÊN<hungthinh@hungnguyen.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-30T09:27:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG NGUYÊN<hungthinh@hungnguyen.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




